
Mức hỗ trợ
Vốn Ngân 

sach TW
NS xã

Nguồn xã hội 

hóa

I

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN 

THANH THÔNG MINH 69,770,000 Tỷ lệ 49,5% 69,770,000 0

1

Cụm thu phát thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông

- Hãng sản xuất: Mobifone

- Model: Mira

Thông số kỹ thuật:

+ Kết nối mạng Có dây: Ethernet 

(LAN/WAN); Không dây: 3G/4G hỗ 

trợ cả hai hình thức SIM vật lý và 

eSIM (sử dụng được dịch vụ của một 

trong các mạng MobiFone, Viettel, 

Vinaphone). Phần mềm điều khiển 

Firmware.

+ Nguồn điện xoay chiều hiệu điện 

thế: 100-240V/50Hz;

+ Có đầu chờ: DC 24V/6,25A;

+ Có Bảo vệ quá tải khi U<90V hoặc 

U>240V;

+ Tổng công suất loa: Công suất: 

50W (với loa 4Ω/24V) hoặc 30W 

(với loa 8Ω/24V);

+ Thu được nội dung phát của đài 

phát thanh, truyền thanh 3 cấp 

(Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã).

Bộ 1.0 27,500,000 27,500,000 27,500,000 0

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT
MÔ HÌNH THÔN THÔN MINH 

Trong đó

STT Nội dung Đơn vị
Khối 

lượng
Đơn giá Tổng dự toán

Ghi chú
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Loa còi LC3088

- Mã sản phẩm: LC 3088

- Hãng sản xuất: KVH

- Xuất xứ: Việt Nam

* Thông số kỹ thuật:

+ Công suất: 30 W 

+ Điện áp: 100V hoặc 70V line

+ Trở kháng 100V line: 330Ω (30W), 

670Ω (15W), 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)

+ Trở kháng 70V line: 170Ω (30W), 

330Ω (15W), 670Ω (7,5W), 1kΩ (5W), 

2kΩ (2,5W)

+ Cường độ âm thanh: 111 dB (1 W, 1 

m)

+ Đáp ứng tần số: 150Hz - 6 kHz

+ Bụi/ nước bảo vệ: IP65

+ Nhiệt độ hoạt động từ - 15℃ đến 

200℃

+ Ống loa ép bằng khuôn kẹp tản nhiệt, 

không đúc bằng khuôn cát nên độ nén 

hợp kim vang đảm bảo chất lượng phát 

xa

+ Đường kính họng loa: 50 cm ± 1%

+ Chiều dài loa: 100 cm ± 2%

+ Vành và ống được làm bằng hợp kim 

vang

+ Sản phẩm được ép thủy lực nguyên 

khối

Chiếc 4.0 7,480,000 29,920,000 29,920,000 0

3

Sim 4G 

- Xuất sứ: Việt Nam

- Thuê bao sử dụng trong vòng 1 năm

- Dung lượng sử dụng miễn phí: 

4GB/tháng tốc độ cao.

- Dung lượng ngoài gói: Miễn phí hạ 

băng thông 28kpbs/ 28kpbs

Sim 1.0 880,000 880,000 880,000 0
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Lắp dựng cột loa, lắp loa lên cột, gia 

công lắp đặt khung giá loa kèn, lắp đặt 

hiệu chỉnh thiết bị cụm……

Hệ 

thống
1.0 11,470,000 11,470,000 11,470,000 0

II

Mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất, 

trang bị wifi miễn phí tại nhà Văn 

hóa thôn

               22,980,000                        -         22,980,000 

1 Máy tính để bàn cái 1             15,500,000                15,500,000 15,500,000

2 Máy in canon 2900 cái 1               5,500,000                  5,500,000 5,500,000

3
Lắp dđặt bộ phát Wife và cước dịch 

vụ 24 tháng (nộp trước 1 lần)
Bộ 1               1,980,000                  1,980,000 1,980,000

III LẮP HỆ THỐNG CAMERA AN NINH                30,230,000 30,230,000 0

1

Lắp hệ thống camera giám sát (gồm 3 

mắt camera ngoài trời) bao gồm các 

thiết bị kèm theo và chi phí nhân 

công.

Mắt 5          3,420,000          17,100,000     17,100,000                  -   

2

Lắp đặt bộ phát Wifi và cước dịch vụ 

trọn gói 12 tháng, được sử dụng 15 

tháng  (Lắp tại NVH thôn)

bộ 1 1,980,000        1,980,000                 1,980,000 0

3 Tivi 43inch 43S3U cái 1          6,500,000            6,500,000       6,500,000 0

4 Kệ treo tivi Cái 1             550,000               550,000          550,000 0

5 Nguồn Camera Cái 5             250,000            1,250,000       1,250,000 0

6 Cần vươn lắp camera Cái 5             550,000            2,750,000       2,750,000 0
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7 Hộp kỷ thuật lắp camera Cái 5               20,000               100,000          100,000 0

IV        315,000,000 0 160,000,000 155,000,000

1        155,000,000 155,000,000

2

 Tuyến 1: hệ thống đèn đường dài 

180 m(cột, xà, bóng, dây, rơ le tự 

động

Tuyến 1      155,000,000        155,000,000 155,000,000

3
Cổng KDC kiểu mẫu, KDC Thông 

minh gắn hệ thống Led tự động
Cổng 1      160,000,000        160,000,000 160,000,000

437,980,000 100,000,000 160,000,000 177,980,000

NGƯỜI LẬP

Võ Thị Dung

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thông minh, cổng KDC kiểu mẫu, 

KDC Thông minh

Hệ thống đèn đường thông minh (Sử dụng Rơ le tự động) bao gồm 2 tuyến

TỔNG DỰ TOÁN MÔ HÌNH

Lê Thị Hồng Vân

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TÀI CHÍNH   -  KẾ TOÁN CHỦ TỊCH 

Trương Bá Khanh

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy triệu chín trăm tám mươi  nghìn đồng)
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